
Tháng Mười Hai 2014                                                                                (Vietnamese – Child Care) 
 
Kính gởi quý Phụ Huynh Học Sinh các lớp Child Care và Preschool (Niên Học 2015-16); 
 
Chích ngừa là một phần quan trọng cho việc chăm sóc sức khỏe trẻ em của chúng ta, và luật lệ  
Colorado bắt buộc chích ngừa trẻ em khi tới trường, để chống được các thứ bệnh nhờ chích ngừa. 
Bảng liệt kê trên trang hai của lá thư này, cho quý vị thấy những thứ thuốc chích ngừa nào  
bắt buộc có khi đi học. Mặc dù không bị bắt buộc phải chích ngừa khi đi học, có những thứ thuốc 
chích ngừa được khuyến khích, để tăng cường sự bảo vệ, có thể chống bệnh được nhờ chích ngừa: 
Các thuốc ngừa Rotavirus (vi khuẩn dạ dày ruột), Hepatitis A (viêm gan) và Influenza (cảm cúm). 
 
Colorado tuân theo lịch trình chích ngừa, theo ủy ban cố vấn Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP). Lịch trình này được chấp thuận bởi Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ, 
Viện Y Sĩ Hoa Kỳ, và Trường Đại Học Sản Khoa và Phụ Khoa Hoa Kỳ. Đây là lịch trình chích 
ngừa sẽ bảo vệ con cái quý vị tốt nhất, chống được các thứ bệnh nhờ chích ngừa và là nguyên tắc 
hướng dẫn cho các y sĩ hay cơ sở y tế cấp thuốc ngừa cho con cái quý vị, đã được chấp thuận.  
 
MỚI: Luật Hạ Viện 14-1288 được thông qua Tháng Năm 2014 và đòi hỏi các trường học / trung 
tâm giữ trẻ cung cấp việc chích ngừa và miễn tính tiền học sinh ghi tên dự học, khi có yêu cầu.  
Có một số phụ huynh, nhất là cha mẹ những đứa trẻ nào còn quá nhỏ để chích ngừa, hoặc không  
thể chích ngừa vì gặp khó khăn về y tế, đã bày tỏ sự quan tâm khi biết tin này. Biết các giá biểu này,  
thì cha mẹ có thể quyết định nếu như môi trường học của đứa trẻ được bảo vệ tốt nhất, chống được 
các thứ bệnh nhờ chích ngừa.  
 
Cha mẹ thường có các quan tâm, và muốn có thêm tin tức về sự an toàn của chích ngừa và thuốc 
chích ngừa.  Một nguồn tài liệu được khai triển cho giới phụ huynh, với các thắc mắc thường 
được nêu lên về sự an toàn và tầm quan trọng của các thuốc chích ngừa, có thể tìm thấy tại 
www.ImmunizeForGood.com. Phần Chích Ngừa của Colorado được đặt tại website: 
www.ColoradoImmunizations.com. 
 
Các Trung Tâm Giữ Trẻ (Child Care) và Trường Mầm Non (Preschool) nỗ lực làm việc để bảo 
đảm tuân hành luật chích ngừa. Rất biết ơn quý vị giúp cung cấp hồ sơ chích ngừa cập nhật tại văn 
phòng ghi danh của nhà trường, và khi con cái quý vị nhận thêm (các) mũi thuốc chích ngừa. Hãy 
thảo luận về các nhu cầu chích ngừa với bác sĩ của con mình. hoặc với cơ quan y tế địa phương. 
(Để tìm dữ kiện liên lạc sở y tế công cộng ở địa phương, xin gọi Đường Dây Sức Khoẻ Gia Đình 
(Family Health Line) ở số 1-303-692-2229 hoặc 1-800-688-7777). Quý vị vui lòng mang tới trường 
các hồ sơ chích ngừa cập nhật của con em mình, mỗi khi con em quý vị được chích ngừa. 
 
 
Chân thành, 
Chi Nhánh Văn Phòng Chích Ngừa  
Colorado Immunization Branch/CDPHE 
303-692-2700 

http://www.immunizeforgood.com/
http://www.coloradoimmunizations.com/


        Bảng Liệt Kê Chích Ngừa cho Trung Tâm Giữ Trẻ  
Niên Khóa 2015-16 

Bảng Liệt Kê Thuốc Chích Ngừa Bắt Buộc. 
       Child Care (Trung Tâm Giữ Trẻ), Preschool (Trường Mầm Non)  

& K-Entry (Nhập Học Mẫu Giáo) 
 

          
1.  Bảng liệt kê này là một bảng hướng dẫn các nhà chăm sóc trẻ em hoặc cha mẹ để xác định các 

loại thuốc ngừa nào mà trẻ em bị bắt buộc phải có, để tuân hành luật lệ tiểu bang bắt buộc chích 
ngừa. Điều này cũng bảo đảm cho trẻ em được bảo vệ, chống được các thứ bệnh nhờ chích 
ngừa.  Chọn lứa tuổi thích hợp cho đứa trẻ, từ cột bên trái. Con số liều thuốc được đặt ở vị trí 
mỗi cột, và các thuốc chích ngừa được liệt kê theo hàng ngang của trang. Hãy duyệt qua hồ sơ 
chích ngừa của đứa trẻ theo bảng liệt kê này, để biết chắc là ít nhất các em có con số liều lượng 
thuốc đòi hỏi. (Xin lưu ý tài liệu này cung cấp lịch trình theo các liều thuốc ngừa "bắt buộc". 
Hầu hết các y sĩ hay cơ sở y tế sẽ bắt đầu lịch trình "khuyến khích" chích ngừa ở tuổi 2 tháng).    

  

2. Nếu đứa trẻ chưa có đủ con số liều lượng tối thiểu, thì cha mẹ phải được trực tiếp thông báo 
(trực tiếp có mặt, qua điện thoại, hoặc thư tín) rằng con cái của họ chưa có đủ con số liều lượng 
tối thiểu bắt buộc phải chích ngừa. Trong vòng 14 ngày được trực tiếp thông báo, cha mẹ cần 
phải lấy (các) thứ thuốc chích ngừa theo yêu cầu, hoặc lập một chương trình dự trù chích ngừa 
như vậy để cung cấp giấy tờ về dự trù đó. (Luật Colorado có các trường hợp được miễn 
chích ngừa vì lý do y tế (có chữ ký của một y sĩ), cũng như được miễn chích ngừa vì lý do 
tôn giáo hay cá nhân (có chữ ký của cha mẹ hay người giám hộ). Các văn bản này có chữ 
ký xin được miễn chích ngừa, sẽ được lưu giữ trong hồ sơ trẻ em.  
 

                                                                                                                                                                                    
Tuổi  

Đứa Trẻ 
# liều  

bắt buộc  
DT, DTP, 
hay DTaP 
Diphtheria 

Tetanus  
Pertussis  

# liều  
bắt buộc  

Polio  
Polio 

 

# liều  
bắt buộc 
MMR 
Measles 
Mumps  
Rubella  

 

# liều  
bắt buộc  

Hib 
Haemophilus 

influenza 
loại b 

 

# liều 
 bắt buộc  
Hep B 

Hepatitis B  

# liều  
bắt buộc  
Varicella 
Chickenpox  

# liều  
bắt buộc 
PCV7 
hay 

PCV13 
Bệnh Pneumo- 

coccal  
< 4 tháng                 
trước 4 tháng 1 1  1 1  1 
trước 6 tháng 2 2  2   2   2~ 
trước 8 tháng 3 2  2   2  3/2~ 
trước 12 tháng 3 2     4/3/2♥   2  3/2~ 
trước 15 tháng 3 2   1+ 4/3/2/1♥   2  1* 4/3/2~ 
trước 19 tháng 4 3 1 4/3/2/1♥   3 1 4/3/2~ 
trước 2 tuổi 4 3 1 4/3/2/1♥   3 1 4/3/2/1~ 
trước 3 tuổi 4 3 1 4/3/2/1♥   3 1 4/3/2/1~ 
trước 4 tuổi 4 3 1 4/3/2/1♥   3 1 4/3/2/1~ 
K-Entry 
4 – 6 tuổi 

5/4♦ 4/3♣ 2    3 2  

 
 
 
 
 



 
 
 
♥ Liều lượng thuốc ngừa Hib là tùy số tuổi hiện thời của đứa trẻ, và tùy số tuổi lúc cấp liều thuốc 

ngừa Hib.  Nếu có liều thuốc nào được cấp lúc 15 tháng hoặc hơn, thì đạt yêu cầu cho Hib.   
Đối với trẻ em bắt đầu loạt thuốc ngừa trước 12 tháng, thì bắt buộc có 3 liều, trong đó ít nhất 1 
liều thuốc phải được cung cấp vào lúc hoặc khi trên 12 tháng.  Nếu liều thuốc thứ 1 được cấp ở 
tuổi từ 12 tới 14 tháng, thì bắt buộc có 2 liều.  Nếu hiện thời là 5 tuổi hay lớn hơn, thì không cần 
thêm liều thuốc chích ngừa nào mới. 
 

~ Liều lượng thuốc ngừa vi trùng phổi pneumococcal conjugate (PCV7 hay PCV13) là tùy số tuổi 
hiện thời của đứa trẻ, và tùy số tuổi lúc cấp liều thuốc thứ 1. Nếu liều thuốc thứ 1 được cấp ở 
tuổi từ 2 tới 6 tháng, thì đứa trẻ sẽ tiếp nhận 3 liều cách nhau hai tháng, và thêm một liều nữa 
giữa tuổi từ 12 tới 15 tháng.  Nếu bắt đầu giữa tuổi từ 7 tới 11 tháng, thì đứa trẻ sẽ tiếp nhận 2 
liều, cách nhau hai tháng, và thêm một liều nữa giữa tuổi từ 12 tới 15 tháng.  Nếu liều thuốc thứ 
1 được cấp ở tuổi từ 12 tới 23 tháng, thì bắt buộc có 2 liều cách nhau 2 tháng.  Bất cứ liều thuốc 
chích ngừa gì từ 24 tháng tới 4 tuổi, thì đạt yêu cầu chích ngừa PCV. Không bắt buộc có thêm 
liều thuốc ngừa nào, khi đứa trẻ 5 tuổi.   

 
+ MMR được cấp hơn 4 ngày trước ngày sinh nhật 1 tuổi thì KHÔNG phải là liều thuốc hiệu lực 

và sẽ được lặp lại.  Hồ sơ ghi 1 liều thuốc chích ngừa rubella (sởi Đức), 2 liều measles (sởi), và 
2 liều thuốc chích ngừa mump (quai bị) ngay khi hoặc sau sinh nhật một tuổi, thì đạt yêu cầu  
của nhà trường trước khi nhập học mẫu giáo.  
 

♦ Bắt buộc chích năm liều thuốc chích ngừa pertussis (ho gà), tetanus (uốn ván), diphtheria 
(bạch hầu) trước khi vào trường học tại Colorado, trừ khi liều 4 đã được cấp ở tuổi 48 tháng 
hoặc lớn hơn (ví dụ, ngay hoặc sau sinh nhật 4 tuổi), thì trong trường hợp này chỉ có 4 liều 
thuốc là bắt buộc. Phải có ít nhất là 4 tuần ở khoảng giữa liều 1 và liều 2, ít nhất là 4 tuần ở 
khoảng giữa liều 2 và liều 3, ít nhất là 4 tháng ở khoảng giữa liều 3 và liều 4, và ít nhất là 6 
tháng ở khoảng giữa liều 4 và liều 5.  Liều cuối cùng phải được cấp không sớm hơn 4 tuổi  
(liều 4 có thể được cấp lúc ở tuổi 12 tháng, nếu có ít nhất là 4 tháng ở giữa liều 3 và liều 4). 

♣ Bắt buộc có bốn liều thuốc ngừa polio (tê liệt), trước khi vào trường học tại Colorado. Phải ít 
nhất là 4 tuần ở khoảng giữa liều 1 và liều 2, ít nhất là 4 tuần ở khoảng giữa liều 2 và liều 3, và 
ít nhất là 6 tháng ở khoảng giữa liều 3 và liều 4.  Liều cuối cùng phải được cung cấp không sớm 
hơn 4 tuổi. Không bắt buộc có liều thứ tư, nếu liều thứ 3 được cấp lúc 4 tuổi hay lớn hơn, và ít 
nhất là 6 tháng sau liều thuốc thứ 2.   

  
* Nếu một đứa trẻ đã mắc bệnh trái rạ và được y sĩ ghi sổ, thì đứa trẻ này đã đáp ứng yêu cầu 

chích ngừa siêu vi khuẩn varicella. Varicella được cấp hơn 4 ngày trước sinh nhật 1 tuổi thì 
KHÔNG là liều thuốc hợp lệ và sẽ được lặp lại. Phải có 2 liều để nhập học Mẫu Giáo. 

 
 Liều thuốc thứ 2 của Hep B sẽ được cấp ít nhất 4 tuần sau liều thứ 1; Liều thuốc thứ 3 sẽ được 

cấp ít nhất 16 tuần (4 tháng) sau liều thứ 1; và liều thuốc cuối cùng được cấp ít nhất là 8 tuần 
sau liều 2 và ở tuổi 6 tháng hoặc lớn hơn.  
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